
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (CÁC MÔN NGÀNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HỌC) - cập nhật ngày 25/12/2025

TT MÃ LHP HỌC PHẦN LỚP Thứ Ngày
Thán

g 
Năm Giờ thi Phòng thi Loại bài thi

14 2510HAN027L01 TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 7 22601_HN Thứ Ba 16 12 2025 8h-11h P10-13 Vấn đáp

19 2510HAN024L01 TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 4
23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Năm 18 12 2025 8h-11h P10-13 Vấn đáp

24 2510BCH069L01 NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP 22601_VH Thứ Hai 29 12 2025 8h-8h15 A214 ĐTH Tiểu luận

29 2510VAN125L01 TỪ VỰNG HỌC TIẾNG VIỆT 24601 Thứ Hai 5 1 2026 13h15 Tự luận

30 2510VAN125L02 TỪ VỰNG HỌC TIẾNG VIỆT 24601 Thứ Hai 5 1 2026 13h15 Tự luận

31 2510VAN125L03 TỪ VỰNG HỌC TIẾNG VIỆT 24601 Thứ Hai 5 1 2026 13h15 Tự luận

32 2510VAN124L01 NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG VIỆT 24601 Thứ Hai 5 1 2026 14h45 Tự luận

33 2510VAN124L02 NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG VIỆT 24601 Thứ Hai 5 1 2026 14h46 Tự luận

34 2510VAN046L01 VĂN HỌC MỸ 22601_VH Thứ Năm 8 1 2026 7h30 Tự luận

35 2510VAN046L02 VĂN HỌC MỸ 22601_VH Thứ Năm 8 1 2026 7h30 Tự luận

36 2510VAN118L01
TỔNG QUAN VĂN HỌC VÀ ĐIỆN 

ẢNH TRUNG QUỐC
23601_BK Thứ Năm 8 1 2026 7h30 Tự luận

37 2510VAN063L01 VĂN HỌC ẤN ĐỘ VÀ ĐÔNG NAM Á
23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Năm 8 1 2026 9h15 Tự luận

38 2510VAN063L02 VĂN HỌC ẤN ĐỘ VÀ ĐÔNG NAM Á
23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Năm 8 1 2026 9h15 Tự luận

39
2510HAN045.1L0

1
VĂN TỰ HỌC HÁN NÔM

23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Năm 8 1 2026 9h15 Tự luận

40
2510VAN050.1L0

1
NHẬP MÔN VĂN HỌC SO SÁNH 22601_VH Thứ Bảy 10 1 2026 7h30 Tự luận

41
2510VAN050.1L0

2
NHẬP MÔN VĂN HỌC SO SÁNH 22601_VH Thứ Bảy 10 1 2026 7h30 Tự luận

42 2510HAN048L01
TIẾP CẬN CÁC LOẠI HÌNH VĂN BẢN 

HÁN NÔM

23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Bảy 10 1 2026 7h30 Tự luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

 KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC



43 2510VAN116L01
TỔNG QUAN VĂN HỌC VÀ ĐIỆN 

ẢNH NGA
23601_BK Thứ Bảy 10 1 2026 7h30 Tự luận

44 2510HAN005L01 HÁN NÔM NÂNG CAO 24601 Thứ Bảy 10 1 2026 9h15 Tự luận

45 2510HAN005L02 HÁN NÔM NÂNG CAO 24601 Thứ Bảy 10 1 2026 9h15 Tự luận

46 2510HAN005L03 HÁN NÔM NÂNG CAO 24601 Thứ Bảy 10 1 2026 9h15 Tự luận

47 2510HAN005L04 HÁN NÔM NÂNG CAO 24601 Thứ Bảy 10 1 2026 9h15 Tự luận

48 2510VAN025L01
TÁC PHẨM VĂN HỌC 

VÀ THỂ LOẠI VĂN HỌC

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Ba 13 1 2026 7h30 Tự luận

49 2510VAN025L02
TÁC PHẨM VĂN HỌC 

VÀ THỂ LOẠI VĂN HỌC

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Ba 13 1 2026 7h30 Tự luận

50 2510HAN046L01 ÂM VẬN HỌC HÁN NÔM
23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Ba 13 1 2026 7h30 Tự luận

51
2510VAN065.1L0

1
VĂN HỌC TÂY ÂU 2 23601_BK Thứ Ba 13 1 2026 9h15 Tự luận

52 2510VAN065L01 VĂN HỌC TÂY ÂU 2
23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Ba 13 1 2026 9h15 Tự luận

53 2510VAN065L02 VĂN HỌC TÂY ÂU 2 23601_VH Thứ Ba 13 1 2026 9h15 Tự luận

54 2510VAN117L01
TỔNG QUAN VĂN HỌC VÀ ĐIỆN 

ẢNH NHẬT BẢN, TRIỀU TIÊN
23601_BK Thứ Năm 15 1 2026 7h30 Tự luận

55 2510VAN130L01 VIỆT NGỮ HỌC 24628 Thứ Năm 15 1 2026 7h30 Tự luận

56 2510HAN018L01 THƠ ĐƯỜNG 22601_HN Thứ Năm 15 1 2026 7h30 Tự luận

57 2510HAN015L01 NGỮ PHÁP VĂN NGÔN
23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Năm 15 1 2026 9h15 Tự luận

58
2510VAN060.1L0

1

Văn học cổ điển Việt Nam 2 (XVIII – 

XIX)

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Năm 15 1 2026 9h15 Tự luận

59
2510VAN060.1L0

2

Văn học cổ điển Việt Nam 2 (XVIII – 

XIX)

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Năm 15 1 2026 9h15 Tự luận

60 2510VAN001L01
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH VĂN 

HỌC

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Bảy 17 1 2026 7h30 Tự luận

61 2510VAN001L02
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH VĂN 

HỌC

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Bảy 17 1 2026 7h30 Tự luận

62
2510HAN047.1L0

1
HÁN VĂN THỜI LÊ-NGUYỄN

23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Bảy 17 1 2026 7h30 Tự luận

63 2510VAN129L01 TỔNG QUAN VĂN HỌC THẾ GIỚI 24628 Thứ Bảy 17 1 2026 7h30 Tự luận

64 2510TLH048L01 TƯ DUY PHẢN BIỆN 25628 Thứ Bảy 17 1 2026 7h30 Tự luận



65
2510VAN061.1L0

2

Văn học hiện đại Việt Nam 1 (1900 – 

1945)

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Bảy 17 1 2026 9h15 Tự luận

66 2510VAN167L01 HÁN VĂN 25601 Thứ Bảy 17 1 2026 9h15 Tự luận

67 2510VAN167L02 HÁN VĂN 25601 Thứ Bảy 17 1 2026 9h15 Tự luận

68 2510VAN167L03 HÁN VĂN 25601 Thứ Bảy 17 1 2026 9h15 Tự luận

69 2510VAN167L04 HÁN VĂN 25601 Thứ Bảy 17 1 2026 9h15 Tự luận

70 2510VAN027L01 THI PHÁP HỌC 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

71 2510VAN026L01 THI PHÁP CA DAO 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

72 2510VAN023L01
PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN 

ĐẠI
22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

73 2510VAN101L01 ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢNG CÁO 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

74 2510LUU039.1L01
ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG 

TÁC VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU 
22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

75 2510VAN020L01 NHẬP MÔN ĐIỆN ẢNH 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

76 2510VAN021L01 NHẬP MÔN SÂN KHẤU 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

77 2510VAN021L02 NHẬP MÔN SÂN KHẤU 22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

78 2510HAN034L01 VĂN BẢN HỌC HÁN NÔM 22601_HN Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

79
2510HAN007.1L0

1
HÁN VĂN MINH - THANH 22601_HN Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

80 2510HAN053L01
TỔNG QUAN VĂN HỌC TRUNG 

QUỐC
22601_HN Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

81
2510VAN102.1L0

1

KỊCH BẢN CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

TRUYỀN HÌNH
22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

82 2510VAN119L01 VIẾT KỊCH BẢN TRUYỀN THÔNG 1 22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

83 2510VAN103L01
PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC 

ĐƯƠNG ĐẠI (1)
22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

84 2510VAN105L01
THƯỞNG THỨC VÀ SÁNG TÁC KÍ 

VĂN HỌC
22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h - 8h30 A214 ĐTH Tiểu luận

85
2510VAN061.1L0

1

Văn học hiện đại Việt Nam 1 (1900 – 

1945)

23601_VH, 

23601_VH_CNTN
Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

86 2510HAN023L01 TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 3
23601_HN, 

23601_HN_CNTN
Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Vấn đáp



87 2510VAN084L01 NGHIỆP VỤ ĐẠO DIỄN 22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

88 2510VAN087L01
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

PHIM
23601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

89 2510VAN122L01 BIÊN KỊCH PHIM NGẮN 23601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

90 2510VAN110L01 BIÊN KỊCH SÂN KHẤU (1) 22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

91 2510VAN082L01 BIÊN KỊCH PHIM TRUYỆN 23601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

92 2510VAN086L01
PHÂN TÍCH TÁC PHẨM NGHỆ 

THUẬT TẠO HÌNH
23601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h30 - 8h45 A214 ĐTH Tiểu luận

93 2510VAN111L01
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

VĂN HỌC
24601 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

94 2510VAN111L02
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

VĂN HỌC
24601 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

95 2510VAN111L03
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

VĂN HỌC
24601 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

96 2510VAN146L01 ĐẠI CƯƠNG ÂM NHẠC VIỆT NAM 24628 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

97 2510VAN127L01
TỔNG QUAN LÍ THUYẾT VÀ PHÊ 

BÌNH NGHỆ THUẬT
24628 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Vấn đáp

98 2510VAN131L01
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

NGHỆ THUẬT
24628 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Vấn đáp

99 2510VAN126L01
NGHỆ THUẬT HỌC: 

NHẬP MÔN VÀ ĐỊNH HƯỚNG
25628 Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

100 2510VAN088L01 THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP 22601_BK Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

101 2510HAN019L01 THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP 22601_VH Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

102 2510HAN019L02 THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP 22601_HN Thứ Hai 19 1 2026 8h45 - 9h A214 ĐTH Tiểu luận

Ghi chú: Các bài tiểu luận, Báo cáo thực tập hướng nghiệp in hai mặt và không phải làm bìa cứng, bìa kính.


